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TS. Phạm Thế Tri
Đại học Quốc gia TP. HCM

Ở hầu hết các quốc gia 
trên thế giới, dù là các 
quốc gia công nghiệp 

phát triển hay đang phát triển đều 
coi trọng sự phát triển của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), 
vì nó có vị trí, vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân. Chính 
phủ các nước rất quan tâm đến việc 
đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa bằng các chính sách trợ 
giúp, khuyến khích và ưu đãi.

Đối với nước ta, ngày 23 tháng 
11 năm 2001 Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 90 “về trợ giúp 
phát triển DNNVV”. Do đó, phát 
triển DNNVV là một nhiệm vụ 
quan trọng trong bối cảnh VN gia 
nhập WTO và thực hiện AFTA. Vì 
vậy, cần phải nhìn nhận đầy đủ vai 
trò của DNNVV trong nền kinh tế 
thị trường để xây dựng đồng bộ hệ 
thống các giải pháp để đảm bảo 
cho nâng cao sức cạnh tranh cho 
loại hình doanh nghiệp này trong 

giai đoạn hiện nay. 
1. Vị trí và vai trò của DNNVV 
trong môi trường cạnh tranh

Môi trường cạnh tranh chịu 
sự tác động của nhiều lực lượng 
tham gia, trong đó đặc biệt là 
đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh 
tranh ngày càng nhiều làm cho 
môi trường cạnh tranh ngày 
càng gay gắt, đặc biệt là các loại 
hình doanh nghiệp có quy mô 
lớn. Trái lại, DNNVV hoạt động 
trong thị trường ngách, phục 
vụ cho nhu cầu ở địa phương; 
vì vậy, DNNVV có vị trí và vai 
trò quan trọng trong môi trường 
cạnh tranh ở VN hiện nay.

Qui mô sản xuất, kinh doanh 
nhỏ và vừa nên có tính năng động, 
linh hoạt, tự do sáng tạo trong 
kinh doanh. Dễ dàng và nhanh 
chóng đổi mới thiết bị, công nghệ 
hiện đại. Vốn đầu tư ban đầu ít, 
thu hồi vốn nhanh, hiệu quả kinh 
tế cao, sử dụng được nhiều lao 
động xã hội. Hệ thống tổ chức, 
quản lý sản xuất, kinh doanh của 
DNNVV gọn nhẹ, linh hoạt, cơ 

chế điều hành trực tuyến, quan 
hệ giữa người lao động và nhà 
quản lý khá chặt chẽ. Sự đình 
trệ, thua lỗ, phá sản của DNNVV 
có ảnh hưởng rất ít, hoặc không 
gây khủng hoảng kinh tế - xã hội, 
đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi 
các cuộc khủng hoảng kinh tế dây 
chuyền. Ở hầu hết các nước số 
lượng DNNVV chiếm trên 90 % 
tổng số các doanh nghiệp, chiếm 
khoảng 50% GDP. Ở nước ta hiện 
nay chưa có số liệu thống kê đầy 
đủ một cách chính xác DNNVV, 
nhưng hầu hết các nhà nghiên 
cứu đều cho rằng loại hình doanh 
nghiệp này chiếm khoảng 80 - 90 
% tổng số doanh nghiệp và chiếm 
24 % GDP. Loại hình DNNVV 
đã giải quyết một số lượng lớn 
việc làm cho xã hội, làm tăng thu 
nhập cho người lao động, thu hút 
được nhiều nguồn vốn phân tán 
trong dân cư, thúc đẩy nhanh quá 
trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
làm tăng tỷ trọng lao động trong 
ngành công nghiệp - xây dựng 
và dịch vụ - thương mại. Các 
DNNVV là nơi ươm mầm các tài 
năng kinh doanh, là nơi đào tạo, 
rèn luyện các nhà quản lý doanh 
nghiệp, tạo cho họ làm quen với 
môi trường kinh doanh. Qui luật 
của sự phát triển doanh nghiệp đi 
từ qui mô nhỏ đến qui mô vừa và 
đến qui mô lớn. Thông qua điều 
hành qui mô nhỏ và vừa một số 
nhà doanh nghiệp tích lũy được 
kinh nghiệm dần dần thích ứng 
với việc điều hành doanh nghiệp 
có qui mô lớn  nhưng mặt hạn chế 
của DNNVV là quản lý chủ yếu 
bằng kinh nghiệm, chưa theo kịp 
với sự đa dạng hóa của cơ chế thị 
trường. Cuộc hội thảo ‘’Dịch vụ 
ngân hàng với doanh nghiệp vừa 
và nhỏ’’ tổ chức tại Hà Nội cho 
thấy việc thiếu vốn đã, đang 
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và có thể sẽ là căn bệnh muôn 
thuở đối với các DNNVV. Hiệp 
hội các DN vừa và nhỏ Hà Nội 
cho rằng khó khăn lớn nhất của 
các DN vừa và nhỏ hiện nay là 
tình trạng thiếu vốn để sản xuất. 
Trước hết là do nguồn vốn chủ 
sở hữu thấp. DN vừa và nhỏ hầu 
như không đáp ứng được điều 
kiện để có mặt trên thị trường 
chứng khoán. Vì vậy, họ phải huy 
động vốn chủ yếu từ nhiều nguồn 
như: ngân hàng và của bản thân 
chủ doanh nghiệp, gia đình, bạn 
bè. Nguồn vốn của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ lâu nay chủ yếu dựa 
vào nguồn vay phi chính thức. 
Số DN được vay từ nguồn vốn 
chính thức (ngân hàng) rất hạn 
chế bởi một phần do bản thân 
doanh nghiệp và một phần do các 
định chế từ phía  ngân hàng. Vì 
vậy, việc đảm bảo nguồn vốn cho 
các DNNVV là yêu cầu bức xúc 
trong giai đoạn hiện nay ở nước 
ta.
2. Thực trạng DNNVV ở nước ta 
hiện nay 

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Một cuộc điều tra quy mô được 
Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
tiến hành với sự tham gia của hơn 
63 ngàn doanh nghiệp tại 30 tỉnh 
thành phía Bắc, nhằm nắm bắt tình 
hình các DNNVV, các nhu cầu của 
doanh nghiệp cần trợ giúp. Thông 
qua đó, các cơ quan quản lý có thể 
xây dựng các chương trình trợ giúp, 
đề xuất bổ sung cơ chế chính sách 
khuyến khích phát triển DNNVV. 
Cuộc điều tra cho thấy, quy mô vốn 
của các doanh nghiệp còn nhỏ, gần 
50% số doanh nghiệp có mức vốn 
dưới 1 tỷ đồng; gần 75% số doanh 
nghiệp có mức vốn dưới 2 tỷ đồng 
và 90% số doanh nghiệp có mức 

vốn dưới 5 tỷ đồng.
Do quy mô sản xuất kinh doanh 

của các doanh nghiệp VN là rất 
nhỏ bé nên khả năng cạnh tranh 
sẽ rất kém. Việc đổi mới thiết bị, 
công nghệ của các doanh nghiệp là 
cấp thiết nhưng còn rất khó khăn. 
Bất cập về trình độ quản lý và công 
nghệ. Theo số liệu thống kê, có tới 
55.63% số chủ doanh nghiệp có 
trình độ học vấn từ trung cấp trở 
xuống, trong đó 43,3% chủ doanh 
nghiệp có trình độ học vấn từ sơ cấp 
và phổ thông các cấp. Cụ thể, số 
người là tiến sỹ chỉ chiếm 0,66%; 
thạc sỹ 2,33%; đã tốt nghiệp đại học 
37,82%; tốt nghiệp cao đẳng chiếm 
3,56%; tốt nghiệp trung học chuyên 
nghiệp chiếm 12,33% và 43,3% có 
trình độ thấp hơn. Điều đáng chú ý 
là đa số các chủ doanh nghiệp ngay 
những người có trình độ học vấn từ 
cao đẳng và đại học trở lên thì cũng 
ít người được đào tạo về kiến thức 
kinh tế và quản trị doanh nghiệp. 
Điều này có ảnh hưởng lớn đến 
việc lập chiến lược phát triển, định 
hướng kinh doanh và quản lý của 
các doanh nghiệp VN.  Về trình độ 
sử dụng công nghệ, chỉ có khoảng 
8% số doanh nghiệp đạt trình 
độ công nghệ tiên tiến mà phần 
lớn là các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI). Doanh 
nghiệp trong nước đang sử dụng 
công nghệ cũ, lạc hậu và khả năng 
cạnh tranh về công nghệ của các 
doanh nghiệp phía Bắc là rất thấp.  
Bên cạnh đó, chỉ tiêu về sử dụng 
công nghệ thông tin cũng cho 
thấy, tuy số doanh nghiệp có sử 
dụng máy vi tính lên đến hơn 
60% nhưng chỉ có 11,55% doanh 
nghiệp có sử dụng mạng nội 
bộ - LAN, số doanh nghiệp có 
website là rất thấp; chỉ 2,16%.  
Đây là một kết quả rất đáng lo ngại 
vì khả năng tham gia thương mại 

điện tử và khai thác thông tin qua 
mạng của các doanh nghiệp phía 
Bắc còn rất thấp. Cuộc điều tra 
cũng chỉ ra một nghịch lý là trong 
khi trình độ về kỹ thuật công nghệ 
còn thấp nhưng nhu cầu đào tạo về 
kỹ thuật và công nghệ của doanh 
nghiệp có tỷ lệ rất thấp; chỉ 5.65% 
doanh nghiệp được điều tra có nhu 
cầu về đào tạo công nghệ. Điều này 
cho thấy, các doanh nghiệp VN nói 
chung và các doanh nghiệp phía 
Bắc nói riêng, chưa coi trọng đúng 
mức đến các vấn đề về kỹ thuật và 
công nghệ. Mặc dù đây là yếu tố 
quyết định sự thành bại của doanh 
nghiệp trên thương trường.

Số liệu tổng hợp cũng cho thấy 
một sự khác biệt cơ bản giữa các 
doanh nghiệp VN với các doanh 
nghiệp của các nước khác. Trong 
khi các doanh nghiệp trên thế giới 
quan tâm hàng đầu về các thông 
tin công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, 
thị trường cung cấp và tiêu thụ 
thì doanh nghiệp VN lại chủ yếu 
quan tâm đến các thông tin về 
cơ chế, chính sách liên quan đến 
doanh nghiệp, rất ít doanh nghiệp 
quan tâm đến các thông tin về 
kỹ thuật và công nghệ, nhu cầu 
lớn về vốn, thị trường và đào tạo. 
Qua cuộc điều tra, các doanh nghiệp 
tiếp tục đề cập tới nhiều khó khăn 
đã được nhắc đến nhiều lần. Cụ 
thể 66.95% doanh nghiệp cho biết 
thường gặp khó khăn về tài chính; 
50.62% doanh nghiệp thường gặp 
khó khăn về mở rộng thị trường; 
41.74% doanh nghiệp gặp khó 
khăn về đất đai và mặt bằng sản 
xuất; 25.22% doanh nghiệp gặp 
khó khăn về giảm chi phí sản xuất; 
24.23% khó khăn về thiếu các ưu 
đãi về thuế; 19.47% khó khăn về 
thiếu thông tin; 17.56% doanh 
nghiệp khó khăn về đào tạo nguồn 
nhân lực...
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 Về khả năng tiếp cận các nguồn 
vốn của Nhà nước: chỉ có 32,38% 
số doanh nghiệp cho biết đã tiếp 
cận được các nguồn vốn của Nhà 
nước, chủ yếu là doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp cổ phần hoá; 
35,24% số doanh nghiệp khó tiếp 
cận và 32,38% số doanh nghiệp 
không tiếp cận được. Trong khi 
đó, việc tiếp cận nguồn vốn khác 
cũng gặp khó khăn chỉ có 48,65% 
số doanh nghiệp khả năng tiếp cận, 
30,43% số doanh nghiệp khó tiếp 
cận và 20,92% số doanh nghiệp 
không tiếp cận được. 

Bên cạnh đó, việc tham gia các 
chương trình xúc tiến thương mại 
của Nhà nước cũng rất khó khăn. 
Chỉ có 5,2% số doanh nghiệp đã 
được tham gia; 23,12% số doanh 
nghiệp khó được tham gia và 
71,67% số doanh nghiệp không 
được tham gia.

Thực trạng trên đây đòi hỏi cần 
đẩy nhanh việc thành lập các quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; đồng thời, Chính phủ 
cần sớm có Chương trình xúc tiến 
xuất khẩu dành riêng cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Qua cuộc điều tra, doanh 
nghiệp cũng bày tỏ nhu cầu về đào 
tạo trong rất nhiều lĩnh vực, trong 
đó có 33,64% số doanh nghiệp có 
nhu cầu đào tạo về tài chính, kế 
toán; 31,62% số doanh nghiệp có 
nhu cầu đào tạo về quản trị doanh 
nghiệp; 24,14% có nhu cầu đào tạo 
về phát triển thị trường; 20,17% số 
doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo 
về lập kế hoạch, chiến lược kinh 
doanh; 12,89% có nhu cầu đào 
tạo về phát triển sản phẩm mới; 
12,89% có nhu cầu đào tạo về kỹ 
năng đàm phán và ký kết hợp đồng 
kinh tế; 11,62% có nhu cầu đào tạo 
về quản lý nguồn nhân lực; 10,85% 
số doanh nghiệp có nhu cầu đào 

tạo và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong doanh nghiệp. Hiện nay 
các doanh nghiệp đã nhận thấy nhu 
cầu rất lớn về đào tạo nhưng chưa 
được đáp ứng. 
3. Những định hướng cơ bản để 
phát triển DNNVV ở VN 

1. Hoàn thiện và đảm bảo tính 
ổn định khung pháp lý, cải cách thủ 
tục hành chính và chính sách tài 
chính nhằm tạo môi trường đầu tư 
kinh doanh bình đẳng, minh bạch, 
thông thoáng cho DNNVV phát 
triển. 

2. Đánh giá tác động của các 
chính sách đối với các DNNVV, 
định kỳ tổ chức đối thoại giữa cơ 
quan nhà nước với DNNVV, qua 
đó hướng dẫn và giải đáp các yêu 
cầu bức thiết cho phát triển kinh 
doanh.

3. Điều chỉnh hệ thống thuế 
phù hợp nhằm khuyến khích khởi 
sự doanh nghiệp, đổi mới chế độ 
kế toán, các biểu mẫu báo cáo theo 
hướng đơn giản hoá, khuyến khích 
doanh nghiệp tự kê khai và nộp 
thuế, vừa tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, vừa chống thất thu thuế.

4. Cải thiện tình trạng thiếu mặt 
bằng sản xuất, tăng cường bảo vệ 
môi trường thông qua việc lập và 
công khai quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; tạo điều kiện để phát triển 
các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp có quy mô hợp lý và giá 
thuê đất phù hợp với khả năng của 
DNNVV; hỗ trợ di dời các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa gây ô nhiễm, 
tác hại đến môi trường tại các khu 
dân cư và đô thị đến các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp.

5. Sửa đổi, bổ sung các quy định 
để đẩy nhanh việc xây dựng quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho DNN&V tại 
các địa phương; khuyến khích phát 
triển các loại hình ngân hàng, ngân 
hàng thương mại cổ phần chuyên 

phục vụ các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, trong đó bao gồm cả việc phát 
triển nghiệp vụ cho thuê tài chính 
và áp dụng biện pháp cho vay 
không có bảo đảm bằng tài sản thế 
chấp đối với các DNNVV có dự án 
khả thi, có hiệu quả để đáp ứng nhu 
cầu vốn đầu tư và kinh doanh.

6. Đẩy nhanh việc thực hiện 
các chương trình hỗ trợ, phổ biến, 
ứng dụng công nghệ và kỹ thuật 
tiên tiến tới các DNNVV, nâng cao 
năng lực quản lý kỹ thuật; khuyến 
khích việc hợp tác và chia sẻ công 
nghệ giữa các doanh nghiệp có quy 
mô khác nhau; phát triển có hiệu 
quả các chương trình nghiên cứu có 
khả năng ứng dụng vào thực tiễn; 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và 
ban hành hệ thống các tiêu chuẩn 
kỹ thuật, hệ thống quản lý chất 
lượng và chứng nhận chất lượng 
phù hợp với quốc tế. Khuyến khích 
DNNVV tham gia các chương 
trình liên kết ngành, liên kết vùng 
và phát triển công nghiệp phụ trợ. 

7. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ 
thống thông tin doanh nghiệp để có 
cơ sở dữ liệu đánh giá về tình trạng 
của DNNVV, phục vụ công tác 
hoạch định chính sách và cung cấp 
các thông tin phục vụ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Triển khai các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục, phổ biến kinh 
nghiệm, ý chí kinh doanh và làm 
giàu hợp pháp tới mọi đối tượng. 
Nghiên cứu thí điểm việc đưa các 
kiến thức về kinh doanh vào chương 
trình học ở trường phổ thông, đại 
học, cao đẳng, trung học kỹ thuật 
và các trường dạy nghề nhằm thúc 
đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển 
văn hoá doanh nghiệp, tạo sự ủng 
hộ trong toàn xã hội đối với doanh 
nghiệp kinh doanh theo pháp luật.

 8. Phát triển thị trường dịch vụ 
phát triển kinh doanh (cả về phía 


